
STT Họ và tên Địa chỉ
Mức đề xuất hỗ trợ tối đa 

(đồng)

1 Trần Văn Lộc Tổ 1 thôn An Thành 1 2.000.000

2 Phạm Văn Ánh Tổ 1 thôn An Thành 1 2.000.000

3 Võ Lâm Tổ 2 thôn An Thành 1 2.000.000

4 Lê Văn Xuyến Tổ 2 thôn An Thành 1 2.000.000

5 Trần Thị Tuyết Nhung Tổ 2 thôn An Thành 1 2.000.000

6 Lê Thị Hồng Tổ 2 thôn An Thành 1 2.000.000

7 Huỳnh Ngọc Phương Tổ 2 thôn An Thành 1 2.000.000

8 Võ Hoàng Sơn Tổ 6 thôn An Thành 1 2.000.000

9 Võ Tâm Tổ 6 thôn An Thành 1 2.000.000

10 Nguyễn Thanh Tổ 6 thôn An Thành 1 2.000.000

11 Võ Nhung Tổ 6 thôn An Thành 1 2.000.000

12 Nguyễn Thị Thu Đa Tổ 6 thôn An Thành 1 2.000.000

13 Võ Thái Tổ 6 thôn An Thành 1 2.000.000

14 Nguyễn Thị Phú Tổ 6 thôn An Thành 1 2.000.000

15 Đỗ Minh Hoàng Tổ 7 thôn An Thành 1 2.000.000

16 Vũ Đỗ Yến Trang Tổ 7 thôn An Thành 1 2.000.000

17 Ngô Văn Thắng Tổ 3B thôn Kế Xuyên 2.000.000

18 Ngô Đức Hảo Tổ 3B thôn Kế Xuyên 2.000.000

19 Phan Thị Thanh Tổ 3B thôn Kế Xuyên 2.000.000

20 Võ Thị Diệt Tổ 3B thôn Kế Xuyên 2.000.000

21 Ngô Văn Thức Tổ 3B thôn Kế Xuyên 2.000.000

22 Ngô Trí Tổ 3B thôn Kế Xuyên 2.000.000

23 Bùi Ngọc Quân Tổ 2A thôn Kế Xuyên 2.000.000

24 Nguyễn Vĩnh Bảo Tổ 2B thôn Kế Xuyên 2.000.000

25 Ngô Thị Kim Bằng Tổ 2B thôn Kế Xuyên 2.000.000

26 Ngô Thị Tuyết Vinh Tổ 2B thôn Kế Xuyên 2.000.000

27 Nguyễn Thanh Phong Tổ 3B thôn Kế Xuyên 2.000.000

28 Ngô Hành Tổ 4B thôn Kế Xuyên 2.000.000

29 Ngô Văn Cúc Tổ 4B thôn Kế Xuyên 2.000.000

(Kèm theo Quyết định số 2415/QĐ-UBND ngày 09/9/2026 

của UBND xã Thăng Điền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh PhúcXÃ THĂNG ĐIỀN

UỶ BAN NHÂN DÂN

Phụ lục 1: Danh sách hộ gia đình được hỗ trợ thiết bị lọc nước hộ gia đình đối với 

hộ không thuộc hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có hệ thống xử lý 

nước sinh hoạt hoặc hộ đã có nhưng hệ thông không đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn 

kỹ thuật tại xã Thăng Điền
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30 Ngô Văn Lành Tổ 4B thôn Kế Xuyên 2.000.000

31 Ngô Văn Thông Tổ 4B thôn Kế Xuyên 2.000.000

32 Ngô Xuân Hải Tổ 5A thôn Kế Xuyên 2.000.000

33 Ngô Văn Phúc Tổ 5B thôn Kế Xuyên 2.000.000

34 Bùi Ngọc Quốc Tổ 5B thôn Kế Xuyên 2.000.000

35 Ngô Thị Xê Tổ 5B thôn Kế Xuyên 2.000.000

36 Ngô Văn Luận Tổ 4B thôn Kế Xuyên 2.000.000

37 Phan Văn Đoàn Tổ 8 thôn Nghĩa Phương 2.000.000

38 Dương Bá Nhứt Tổ 8 thôn Nghĩa Phương 2.000.000

39 Nguyễn Văn Công Tổ 9 thôn Nghĩa Phương 2.000.000

40 Võ Đăng Sâm Tổ 16 thôn Nghĩa Phương 2.000.000

41 Võ Văn Truyền Tổ 16 thôn Nghĩa Phương 2.000.000

42 Võ Tấn Được Tổ 16 thôn Nghĩa Phương 2.000.000

43 Triệu Tấn Hưng Tổ 2 thôn Phước An 2.000.000

44 Lê Thị Luận Tổ 18 thôn Phước An 2.000.000

45 Nguyễn Văn Vỹ Tổ 2 thôn Phước An 2.000.000

46 Phan Tấn Lân Tổ 18 thôn Phước An 2.000.000

47 Ngô Tấn Minh Tổ 5 thôn Phước An 2.000.000

48 Trịnh Xuân A Tổ 2 thôn Phước An 2.000.000

49 Triệu Tấn Vũ Tổ 2 thôn Phước An 2.000.000

50 Triệu Tấn An Tổ 2 thôn Phước An 2.000.000

51 Trịnh Văn Quang Tổ 2 thôn Phước An 2.000.000

52 Triệu Tấn Nhựt Tổ 2 thôn Phước An 2.000.000

53 Triệu Tấn Bình Tổ 2 thôn Phước An 2.000.000

54 Nguyễn Thị Phong Tổ 2 thôn Phước An 2.000.000

55 Triệu Hồng Quốc Tổ 2 thôn Phước An 2.000.000

56 Trịnh Xuân Vũ Tổ 2 thôn Phước An 2.000.000

57 Nguyễn Văn Hải Tổ 2 thôn Phước An 2.000.000

58 Phan Văn Công Tổ 4 thôn Phước An 2.000.000

59 Phạm Phú Ngọc Tổ 4 thôn Phước An 2.000.000

60 Nguyễn Thuấn Tổ 4 thôn Phước An 2.000.000

61 Hồ Tấn Hoàng Tổ 4 thôn Phước An 2.000.000

62 Phan Danh Tổ 4 thôn Phước An 2.000.000

63 Nguyễn Thị Mai Tổ 3 thôn Phước An 2.000.000

64 Trần Công Hoàng Tổ 3 thôn Phước An 2.000.000

65 Võ Văn Sỹ Tổ 3 thôn Phước An 2.000.000

66 Kiều Thị Diễm Hà Tổ 3 thôn Phước An 2.000.000

67 Tiêu Văn Nhân Tổ 2 thôn Phước An 2.000.000

68 Đặng Thị Nhung Tổ 2 thôn Phước An 2.000.000

69 Nguyễn Văn Trường Tổ 6 thôn Bình Tú 2.000.000

70 Nguyễn Văn Hùng Tổ 6 thôn Bình Tú 2.000.000

71 Ngô Quang Võ Tổ 1A thôn Phước Mỹ 2.000.000
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72 Nguyễn Đào Cân Tổ 4A thôn Bình An 2.000.000

Tổng cộng 144.000.000

Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bốn triệu đồng y

lin
hn

tm
34

 - 
11

/0
9/

20
26

 1
0:

30
:1

7 
- l

in
hn

tm
34

 - 
lin

hn
tm

34
 - 

lin
hn

tm
34


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-09-11T09:52:32+0700
	Quảng Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THĂNG ĐIỀN<ubndxathangdien@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




